
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HỒNG CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-UBND
  

 Hồng Châu, ngày          tháng 10 năm 2027

BÁO CÁO
Về việc rà soát nhu cầu điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với 

cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2027

                        Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Công văn số 10820/SNV- NCC ngày 01/10/2026 của Sở Nội vụ 
tỉnh Hưng Yên về việc rà soát nhu cầu điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có 
công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2027.

Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu báo cáo về việc rà soát nhu cầu điều 
dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ 
năm 2027 trên địa bàn phường, cụ thể như sau:

( Gửi kèm theo phụ lục số 86)

Vậy, UBND phường Hồng Châu kính gửi Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên được 
biết và tổng hợp./.
Nơi nhận:                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, VHXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Dũng      

 



Phụ lục số 86

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU DƯỠNG TẬP TRUNG 
VÀ ĐIỀU DƯỠNG TẠI NHÀ

Năm: 2027
Hình thức điều dưỡng

TT Họ và tên Địa chỉ Đối tượng

Tháng 
năm 
điều 
dưỡng 
lần 
trước 
liền kề

Tình 
trạng 
sức 
khỏe

Tại 
nhà 

Trong 
tỉnh

Tỉnh 
ngoài 

Ghi 
chú

A NCC thuộc diện ĐD 
hằng năm         

1 Bùi Văn Bân Quảng Châu 1 BB 61% 2025 Yếu x    
2 Trần Văn Bình Quảng Châu 1 BB 61% 2025 Yếu x    
3 Nguyễn Tiến Bình Quảng Châu 1 BB 61% 2025 Tốt   x  
4 Trần Văn Cầm An Châu BB 61% 2025 Yếu x    
5 Nguyễn văn Cử Quảng Châu 5 BB 61% 2025 Yếu x    
6 Trần Đức Chúng Quảng Châu 1 BB 61% 2025 Yếu x    
7 Đỗ Ngọc Dỵ Phương Độ BB 61% 2025 Tốt   x  
8 Vũ Thế Doanh Phù Sa BB 61% 2025 Yếu x    
9 Trần Văn Dũng Phố Hiến BB 61% 2025 Tốt   x  
10 Trần Minh Điện Quảng Châu 2 BB 61% 2025 Tốt   x  
11 Nguyễn Đức Hạnh Quảng Châu 5 BB 61% 2025 Tốt   x  
12 Vương Văn Hiển Phố Hiến BB 61% 2025 Yếu x    
13 Hà Việt Hồng Phương Độ BB 61% 2025 Yếu x    
14 Lê Như Huỳnh An Châu BB 61% 2025 Yếu x    
15 Trần Văn Hưng Quảng Châu 3 BB 61% 2025 Yếu x    
16 Nguyễn Quốc 

Hương An Châu BB 61% 2025 Tốt   x  
17 Phạm Công Nghị Phương Độ BB 61% 2025 Tốt   x  
18 Đoàn Văn Nhị Phù Sa BB 61% 2025 Tốt   x  
19 Đặng Xuân Nhiệm Phù Sa BB 61% 2025 Yếu x    
20 Phạm Văn Oanh Quảng Châu 3 BB 61% 2025 Yếu x    
21 Nguyễn Trọng Phố An Châu BB 61% 2025 Yếu x    
22 Nguyễn Hữu Phúc Phố Hiến BB 61% 2025 Tốt   x  
23 Dương Hữu Phúc Quảng Châu 5 BB 61% 2025 Yếu x    
24 Dương Văn Phúc Quảng Châu 1 BB 61% 2025 Yếu x    
25 Đặng Tự Phụng Phù Sa BB 61% 2025 Tốt   x  
26 Trần Quyết Quảng Châu 2 BB 61% 2025 Tốt  x   



27 Nguyễn Văn Sâm Phố Hiến BB 61% 2025 Tốt   x  
28 Trần Xuân Soạn Phương Độ BB 61% 2026 Yếu x    
29 Trần Minh Tiếp Phố Hiến BB 61% 2026 Tốt   x  
30 Nguyễn Văn Tỉnh Quảng Châu BB 61% 2026 Yếu x    
31 Nguyễn Đức Toàn Quảng Châu 5 BB 61% 2026 Yếu x    
32 Lã Thiên Tứ An Châu BB 61% 2026 Tốt   x  
33 Phạm Đức Tuyền An Châu BB 61% 2026 Yếu x    
34 Bùi Mạnh Thắng Phố Hiến BB 61% 2026 Tốt  x   
35 Trần Hữu Thơm Quảng Châu 5 BB 61% 2026 Yếu x    
36 Bùi Văn Thuyết Quảng Châu 4 BB 61% 2026 yếu x    
37 Lê Xuân Trách An Châu BB 61% 2026 Tốt   x  
38 Đào Khắc Vẻ Quảng Châu 4 BB 61% 2025 yếu x    
39 Nguyễn Đình Xiển Quảng Châu 4 BB 61% 2025 yếu x    
40 Nguyễn Văn Mạnh Phương Độ BB 71-80% 2025 yếu x    
41 Vũ Cao Sơn Phù Sa BB 71-80% 2025 Tốt  x   
42 Nguyễn Đình Nhự Quảng Châu 5 BB 71-80% 2025 Tốt   x  
43 Nguyễn Văn Hải Phù Sa TB 61-80% 2026 Tốt  x   
44 Trần Văn Nhanh Phương Độ TB 61-80% 2026 Tốt   x  
45 Dương Văn Ngọa An Châu TB 61-80% 2025 Tốt  x   
46 Trần Anh Nhân Quảng Châu 3 TB 61-80% 2025 Tốt   x  
47 Nguyễn Mạnh 

Phong Phố Hiến TB 61-80% 2025 Tốt  x   
48 Nguyễn Mạnh Tiến Quảng Châu 1 TB 61-80% 2025 Tốt   x  
49 Nguyễn Văn Trường Phương Độ TB 61-80% 2025 Tốt   x  
50 Trần Thanh Tiến Quảng Châu 1 CĐHH 81% 2025 Yếu x    
51 Nguyễn Văn Bảng Quảng Châu 1 CĐHH 91% 2027 Yếu x    
52 Đào khắc Kiếm Quảng Châu 3 CĐHH 61-80% 2026 Tốt  x   
53 Nguyễn Đình Soi Quảng Châu 5 CĐHH 61-80% 2026 Tốt  x   
54 Nguyễn Anh 

Phương Phương Độ CĐHH 61-80% 2026 Tốt   x  
55 Đoàn Văn Ngọ Phù Sa CĐHH 61-80% 2026 Yếu x    

 Cộng A: 55         

B
NCC thuộc diện ĐD 

02 năm một lần         

1 Nguyễn Nhật Điềm Quảng Châu 1 TB 21-60% 2025 Tốt   x  
2 Lã Quang Kiếm Quảng Châu 4 TB 21-60% 2025 Tốt   x  
3 Nguyễn Đình Trực Quảng Châu 5 TB 21-60% 2025 Yếu x    
4 Trần Xuân Tiện Quảng Châu 1 TB 21-60% 2025 Tốt   x  
5 Dương Văn Thấn Quảng Châu 5 TB 21-60% 2025 Yếu x    
6 Trần Trung Kính Quảng Châu 1 TB 21-60% 2025 Tốt  x   



7 Dương Văn Súy Quảng Châu 5 TB 21-60% 2025 Tốt  x   
8 Trần Ngọc Thẩm Quảng Châu 3 TB 21-60% 2025 Tốt   x  
9 Bùi Xuân Huynh Quảng Châu 3 TB 21-60% 2025 Yếu x    
10 Nguyễn Văn Quang Quảng Châu 2 TB 21-60% 2025 Yếu x    
11 Nguyễn Công 

Quyền Quảng Châu 1 TB 21-60% 2025 Tốt   x  
12 Trần Đức Vỵ Quảng Châu 1 TB 21-60% 2025 Tốt  x   
13 Dương Thị Síu Quảng Châu 5 TB 21-60% 2025 Yếu x    
14 Nguyễn Văn Trù Quảng Châu 5 TB 21-60% 2025 Yếu x    
15 Dương Văn Chính Quảng Châu 2 TB 21-60% 2025 Yếu x    
16 Trần Văn Nuôi Quảng Châu 4 TB 21-60% 2025 Yếu x    
17 Nguyễn Ngọc Ảnh Quảng Châu 4 TB 21-60% 2025 Tốt   x  
18 Nguyễn văn Điển Quảng Châu 4 TB 21-60% 2025 Tốt   x  
19 Nguyễn văn Thái Quảng Châu 3 TB 21-60% 2025 Yếu x    
20 Bùi Xuân Nghĩ Quảng Châu 2 TB 21-60% 2025 Tốt  x   
21 Nguyễn Đình Nuôi Quảng Châu 4 TB 21-60% 2025 Tốt   x  
22 Nguyễn Toàn Thịnh Quảng Châu 5 TB 21-60% 2025 Yếu x    
23 Nguyễn Văn Ấn Quảng Châu 5 TB 21-60% 2025 Tốt   x  
24 Dương Văn Sánh Quảng Châu 4 TB 21-60% 2025 Yếu x    
25 Phạm Ngọc Quỳnh Quảng Châu 3 TB 21-60% 2025 Tốt   x  
26 Dương Mạnh Vây Quảng Châu 2 TB 21-60% 2025 Yếu x    
27 Trần Quốc Toản Quảng Châu 1 TB 21-60% 2025 Yếu x    
28 Phạm văn Tiền Quảng Châu 3 TB 21-60% 2025 Tốt   x  
29 Trần Kim Điệu Quảng Châu 1 TB 21-60% 2025 Yếu x    
30 Dương Văn Hận Quảng Châu 4 TB 21-60% 2025 Yếu x    
31 Nguyễn Văn Mừng Quảng Châu 2 TB 21-60% 2025 Tốt   x  
32 Nguyễn Tiến Nên Quảng Châu 4 TB 21-60% 2025 Yếu x    
33 Nguyễn Đình Thậm Quảng Châu 5 BB 41-50% 2025 Tốt  x   
34 Trần Văn Tuân Quảng Châu 3 BB 41-50% 2025 Yếu x    
35 Nguyễn Duy Mạnh Quảng Châu 5 BB 41-50% 2025 Tốt   x  
36 Trần Xuân Thu Quảng Châu 4 BB 41-50% 2025 Tốt   x  
37 Trần Đình Công Quảng Châu 3 BB 41-50% 2025 Yếu x    
38 Nguyễn Quốc 

Khánh Quảng Châu 5 BB 51-60% 2025 Tốt   x  
39 Phan Quang Thuấn Quảng Châu 4 BB 51-60% 2025 Yếu x    
40 Nguyễn Văn Triệu Quảng Châu 1 BB 51-60% 2025 Yếu x    
41 Dương Thị Thơ Quảng Châu 4 Tuất liệt sĩ 2025 Yếu x    
42 Trần Thị Miên Quảng Châu 2 Tuất liệt sĩ 2025 Yếu x    
43 Dương Thị Ứng Quảng Châu 5 Tuất liệt sĩ 2025 Yếu x    
44 Đinh Thị Lạng Quảng Châu 3 Tuất liệt sĩ 2025 Yếu x    



45 Nguyễn Thị Nhị Quảng Châu 5 Tuất liệt sĩ 2025 Yếu x    
46 Nguyễn Thị Thìn Quảng Châu 1 Tuất liệt sĩ 2025 Yếu x    
47 Phan Thị Lựu Quảng Châu 4 Tuất liệt sĩ 2025 Yếu x    
48 Đào Thị Liễu Quảng Châu 4 Tuất liệt sĩ 2025 Yếu x    
49 Dương Thị Trịnh Quảng Châu 3 Tuất liệt sĩ 2025 Yếu x    
50 Dương Văn Đãn Quảng Châu 3 Tuất liệt sĩ 2025 Yếu x    
51 Nguyễn Thị Hoán Quảng Châu 1 Tuất liệt sĩ 2025 Yếu x    
52 Lã Thị Uyên Quảng Châu 3 Tuất liệt sĩ 2025 Yếu x    
53 Nguyễn Thị Dân Quảng Châu 4 Tuất liệt sĩ 2025 Yếu x    
54 Phan văn Sàng Quảng Châu 3 CĐHH 41-60% 2025 Yếu x    
55 Dương Văn Tài Quảng Châu 5 CĐHH 41-60% 2025 Yếu x    
56 Trần Văn Toàn Quảng Châu 2 CĐHH 41-60% 2025 Tốt   x  
57 Trần Văn Hưng Quảng Châu 2 CĐHH 41-60% 2025 Tốt  x   
58 Phan Văn Tuần Quảng Châu 1 CĐHH 41-60% 2025 Yếu x    
59 Lã Xuân Định Quảng Châu 5 CĐHH 21-40% 2025 Yếu x    
60 Trần Doãn Cử Phố Hiến TB 21-60% 2025 Yếu x    
61 Đoàn Thị Ngọc Phố Hiến TB 21-60% 2025 Yếu x    
62 Nguyễn Mạnh 

Thường Phố Hiến BB 41-50% 2025 Tốt   x  
63 Phạm Thị Tình Phương Độ Tuất LS 2025 Yếu x    
64 Nguyễn Thị Đông Ả Phố Hiến Tuất LS 2025 Yếu x    
65 Nguyễn văn Hạ Phố Hiến TB 21-60% 2025 Yếu x    
66 Trần Xuân Tặng Phương Độ TB 21-60% 2025 Tốt   x  
67 Nguyễn Văn Cấn Phố Hiến TB 21-60% 2025 Tốt  x   
68 Phạm Văn Gấm Phố Hiến TB 21-60% 2025 Yếu x    
69 Nguyễn Duy Hoàn Phương Độ TB 21-60% 2025 Tốt   x  
70 Đào Thị Mản Phố Hiến TB 21-60% 2025 Yếu x    
71 Vũ Thị Hồi Phương Độ TB 21-60% 2025 Yếu x    
72 Bùi Ngọc Bách Phương Độ TB 21-60% 2025 Tốt   x  
73 Nguyễn Văn Tấn Phố Hiến TB 21-60% 2025 Tốt   x  
74 Phạm Ngọc Liệu Phố Hiến CĐHH 21-40% 2025 Tốt   x  
75 Nguyễn Quang 

Chung Phương Độ CĐHH 41-60% 2025 Yếu x    
76 Dương Văn Lừng An Châu TB 21-60% 2025 Tốt  x   
77 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm An Châu TB 21-60% 2025 Tốt   x  
78 Nguyễn Văn Đồn Phù Sa TB 21-60% 2025 Tốt   x  
79 Nguyễn Văn Sơn Phù Sa TB 21-60% 2025 Yếu x    
80 Nguyễn Gia Viễn An Châu TB 21-60% 2025 Tốt   x  
81 Trần Quang Trung Phù Sa TB 21-60% 2025 Tốt   x  
82 Vũ Thanh Tình Phù Sa CĐHH 21-40% 2025 Yếu x    



 
Cộng B: 82 

người         

 
Tổng cộng
(A+B): 137 

người
        

Tổng số đề nghị điều dưỡng trong năm:    Số người:  137 Trong đó:    
 - Điều dưỡng tập trung:              Số người: 62
 - Điều dưỡng tại nhà:                 Số người: 75


		2026-10-27T15:45:19+0700


		2026-10-27T15:51:26+0700


		2026-10-27T16:23:05+0700


		2026-10-27T16:54:54+0700


		2026-10-27T16:54:54+0700


		2026-10-27T16:54:54+0700


		2026-10-27T16:54:54+0700




